
Phụ lục 1

STT Cơ quan ban hành Số văn bản Ngày ban hành Nội dung

I. Tỉnh ủy

1 Tỉnh ủy 235-CTr/TU 20/1/2014

Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW, ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa.

2 Tỉnh ủy 41-CT/TU 30/8/2017
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp mạng lưới trường, 

lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

3 Tỉnh ủy 68-CT/TU 13/2/2020

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

các cấp ủy Đảng đối với việc triển khai thực hiện đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa GDPT trên địa bàn tỉnh.

4 Tỉnh ủy 29-CT/TU 22/8/2022

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và 

phân luồng học sinh sau THCS giai đoạn 2021- 2030.

5 Tỉnh ủy 27/CT-UBND 30/11/2016

Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường huy động 

học sinh đến trường và hạn chế tình trạng bỏ học trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

II. Hội đồng nhân dân câp tỉnh

1 HĐND tỉnh
45/2016/NQ-

HĐND
23/8/2016

Quy định về mức thu và vùng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 

2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2 HĐND tỉnh
27/2017/NQ-

NĐND
17/7/2017

Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đến trường, trở 

về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho 

học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận.

3 HĐND tỉnh
12/2018/NQ-

NĐND
14/12/2018

Quy định một số chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học 

sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận

4 HĐND tỉnh
20/2018/NQ-

HĐND
14/12/2018

Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm chương trình “Sữa 

học đường” trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 

2019-2020

5 HĐND tỉnh
19/2018/NQ-

HĐND
14/12/2018

Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ 

em học mẫu giáo và học sinh giáo dục phổ thông thuộc diện hộ cận 

nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.

6 HĐND tỉnh
11/2018/NQ-

HĐND
14/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

45/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 

2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

7 HĐND tỉnh
21/2019/NQ-

HĐND
16/12/2019

Quy định nội dung, mức chi thực hiện ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

III. Ủy ban nhân dân câp tỉnh

1 UBND tỉnh
2190/QĐ-

UBND
9/12/2016

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế 

hoạch xây dựng trường mầm non, phổ thông tỉnh Ninh Thuận đạt 

chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.

2 UBND tỉnh
69/2016/QĐ-

UBND
29/9/2016

Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-

2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuân.

3 UBND tỉnh
1951/KH-

UBND
25/5/2017

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đề án "Tăng cường 

ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, 

nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và 

Đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" tỉnh Ninh 

Thuận.

4 UBND tỉnh
66/2017/QĐ-

UBND
18/5/2017

Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đến trường, trở 

về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho 

học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận.

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI 

(Đính kèm Báo cáo số         /BC-UBND ngày    /    /2023)



5 UBND tỉnh
4375/KH-

UBND
19/10/2017

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện mục tiêu phát triển 

bền vững lĩnh vực giáo dục, đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030.

6 UBND tỉnh 23/CT-UBND 20/11/2017

Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phát 

triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận.

7 UBND tỉnh
1940/QĐ-

UBND
24/11/2017

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án 

sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

8 UBND tỉnh
1907/QĐ-

UBND
10/4/2017

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông, giai 

đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

9 UBND tỉnh 445/QĐ-UBND 26/3/2018

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

10 UBND tỉnh 490/QĐ-BCĐ 29/3/2018

Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững lĩnh vực 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

11 UBND tỉnh
1598/KH-

UBND
19/4/2018

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đề án 

dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 

2018-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

12 UBND tỉnh
3726/UBND-

KGVX
30/8/2018

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

13 UBND tỉnh
06/2019/QĐ-

UBND
26/1/2019

Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ 

em học mẫu giáo và học sinh giáo dục phổ thông thuộc diện hộ cận 

nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.

14 UBND tỉnh
17/2019/QĐ-

UBND
19/3/2019

Quy định một số chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học 

sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh 

Thuận.

15 UBND tỉnh
17/2019/QĐ-

UBND
19/3/2019

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND ngày

14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về việc quy định

chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường”

trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2020”

16 UBND tỉnh 952/QĐ-UBND 14/6/2019

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông tỉnh Ninh Thuận.

17 UBND tỉnh

L6/QĐ-

BCĐĐMCTSG

K

22/8/2019

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động và phân công 

nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận.

18 UBND tỉnh
1349/KH-

UBND
30/10/2019

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông mới địa bàn tỉnh Ninh Thuân.

19 UBND tỉnh
4984/KH-

UBND
9/12/2019

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về Biên soạn, thẩm định và tổ 

chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình giáo 

dục phổ thông.

20 UBND tỉnh
16/2019/QĐ-

UBND
19/3/2020

Sửa đổi, bổ sung về đối tượng được miễn, giảm học phí và Phụ lục 

II kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ- UBND ngày 29/9/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

21 UBND tỉnh
02/2020/QĐ-

UBND
17/1/2020

Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc 

nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

22 UBND tỉnh 383/QĐ-UBND 20/3/2020

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ 

tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

23 UBND tỉnh
1682/UBND-

VXNV
5/11/2020

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 68-CT/TU ngày 13/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vào các kế hoạch về triển khai 

thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với 

tình hình thực tế của tỉnh cho giai đoạn 2020-2025 và những năm 

tiếp theo.

24 UBND tỉnh
1901/KH-

UBND
28/5/2020

Kế hoạch số ngày của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tập huấn, 

bồi dưỡng giáo viên, cơ sở vật chất, sách- thiết bị dạy học phục vụ 

đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 năm 2020.



25 UBND tỉnh
2312/KH-

UBND
13/5/2021

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn bồi dưỡng giáo 

viên, cơ sở vật chất, sách thiết bị dạy và học phục vụ đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 phục vụ năm học 2021-

2022.

26 UBND tỉnh 228/KH-UBND 16/1/2022

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đầu tư cơ sở vật chất để thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông giai đoan 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.

27 UBND tỉnh 362/KH-UBND 25/1/2022

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai rà soát, sắp xếp, 

tổ chức lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên các cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025.

28 UBND tỉnh
3773/KH-

UBND
20/10/2020

Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025) và Kế 

hoạch của từng năm.

29 UBND tỉnh 228/QĐ-UBND 2/4/2021

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại Ban 

chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

tỉnh Ninh Thuận.

30 UBND tỉnh
4485/UBND-

VXNV
26/8/2021

Triển khai thực hiện Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021

của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

31 UBND tỉnh 396/QĐ-UBND 8/9/2021

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo

dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ

thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh

Ninh Thuận.

32 UBND tỉnh 46/QĐ-UBND 16/1/2022

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu

số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn

2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

IV. Ủy ban nhân dân câp huyện

01 UBND huyện
2052/QĐ-

UBND
05/12/2009

Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo

khoa giáo dục phổ thông huyện Bác Ái (QĐ , ngày

05/12/2019);

02 UBND huyện 01/KH-BCĐ 09/12/2019

Ban hành kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách

giáo khoa giáo dục phổ thông huyện Bác Ái (kế hoạch số ,

ngày 09/12/2019).


